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Những lưu ý khi làm thủ tục đăng ký đồng loạt - Năm tài chính Reiwa9 
★Nhà trẻ, trường mẫu giáo có bộ phận trông trẻ và nhà trẻ theo hình thức khu vực (sau đây gọi tắt là cơ sở trông trẻ) là 
những cơ sở trông trẻ thay cho cha mẹ trẻ khi họ làm việc hay do bệnh tật không thể chăm sóc trẻ tại nhà vào ban ngày dựa 
theo các tiêu chuẩn nhất định. 
・Trường mẫu giáo là cơ sở chủ yếu cung cấp giáo dục như một phần của giáo dục nhà trường và là cơ sở có thể vào khi trẻ 
đến một độ tuổi nhất định. 
・Các lý do như "để chuẩn bị vào trường tiểu học" hoặc "trải nghiệm sinh hoạt theo nhóm" không đủ điều kiện gửi trẻ tại 
các cơ sở trông trẻ.  
★Về thủ tục đăng ký đồng loạt 

Về thủ tục đăng ký đồng loạt vào nhà trẻ chi tiết theo như dưới đây. Hãy chọn nhà trẻ mong muốn trong tổng số 20 nhà 
trẻ trong Thành Phố. Việc đăng ký sẽ được hoàn tất sau khi làm thủ tục đăng ký 1 lần. Người giám hộ của trẻ (cha hoặc 
mẹ) phải làm thủ tục liên quan.（Trường hợp người giám hộ không thể làm thủ tục do hoàn cảnh, hãy liên hệ tư vấn 
trước tới Phòng nhà trẻ tại Trụ sở văn phòng hành chính Thành phố.） 
Các nhà trẻ có quy định về số lượng trẻ tối đa tiếp nhận và có thể điều chỉnh lại về số lượng nên không phải lúc nào 
cũng có thể gửi theo nguyện vọng, vì vậy hãy điền càng nhiều càng tốt những nhà trẻ có thể gửi trẻ vào đơn đăng ký. 
Đặc biệt, những hồ sơ đăng ký vào lớp 3 tuổi trở xuống đang tăng lên hàng năm, nên có trường hợp không thể gửi trẻ 
vào những nhà trẻ đã đăng ký theo nguyện vọng. 

（１）Về quy trình làm thủ tục đăng ký đồng loạt ( bắt đầu gửi trẻ vào ngày 1 tháng 4) 
 

 

 

 

 

 

1.Video hướng dẫn 

về đăng ký đồng 

loạt  

（動画視聴会）・ 

保育所等説明会 

 

Hãy xem video hướng dẫn về thủ tục đăng ký đồng loạt được đăng trên trang web Thành phố. 
Buổi giới thiệu 
*Lịch diễn ra buổi giới thiệu tại các cơ sở trông trẻ（không có hướng dẫn về đăng ký, chi tiết hãy liên hệ đến các cơ sở trông trẻ）  

Phân loại Tên nhà trẻ Đối tượng áp dụng（Tại 
thời điểm ngày 1 tháng 
4 năm 2027） 

Thời gian Địa 

điểm 

                 

 

Nhả trẻ 

 

 

 

 

Tư 

lập 

Mutsumi 
Trẻ 57 ngày tuổi trở lên 

Ngày 8 tháng 10 (Thứ năm) 10:00～  

 

 

 

 

Các nhà 

trẻ 

Karatake 
Ngày 25 tháng 9 (Thứ sáu ) 

10:00～ 
Mamina Trẻ 57 ngày tuổi đến 2 tuổi 

Có thể điện thoại tới nhà trẻ để đặt lịch hẹn tới tham quan. 

Shiraho Toubu  

Trẻ 57 ngày tuổi trở lên 

Ngày 2 tháng 10 (Thứ sáu) 10:00～ 

Kutsukake Keyaki Mỗi cá nhân có thể điện thoại tới nhà trẻ để đặt lịch hẹn tới tham 

quan. 

Aiguran Hoikuen Uchiyama Ngày 26 tháng 9 (Thứ bẩy) 9:00～ 

Trường mẫu 
giáo có bộ 
phận trông 

trẻ 

Rejoice Trẻ 6 tháng tuổi trở lên Ngày 7 tháng 9 (Thứ hai) 10:00～※Cần đăng ký trước trên 

website. 

Toyoake Ngày 17 tháng 9 (Thứ năm) 10:00～ 

Akatsuki Ngày 8 tháng 9 (Thứ Ba) 《Lớp dành cho trẻ từ 0～2 tuổi》 
10:10～ 
《Lớp dành cho trẻ từ 3～5 tuổi》 
11：10～ 

Nhà trẻ theo 
hình thức 
khu vực 

Memory Tree Misaki Trẻ 4 tháng tuổi đến 2 tuổi Ngày 17 tháng 10 (Thứ 
bẩy) 

10:00～ 

Memory Tree Zengo Ngày 10 tháng 10 (Thứ 

bẩy) 

(1)10:00～ 

(2)11:00～ 

Toyoake Nakayoshi Trẻ 57 ngày tuổi đến 2 tuổi 
Có thể điện thoại tới nhà trẻ để đặt lịch hẹn tới tham quan. 

 Chukyo Satellite Clinic Kanade 
 

2. Hồ sơ đăng ký 

Hồ sơ đăng ký sẽ phát tại Phòng nhà trẻ thuộc trụ sở hành chính Thành phố, có thể tải mẫu đăng ký trên 
trang web Thành Phố. 
* Hồ sơ sẽ phát tại 7 nhà trẻ trong thời gian từ 1 tháng 10 (thứ năm) ～8 tháng 10 (thứ năm) 
Hãy đọc kỹ 「Hướng dẫn gửi trẻ vào các cơ sở trông trẻ năm tài chính Reiwa 9」 và 「 Những lưu ý 
khi làm thủ tục đăng ký đồng loạt - Năm tài chính Reiwa 9」 

3.Tiếp nhận đăng 
ký đồng loạt 
（Hãy đọc trang 

tiếp theo） 

①- Nộp hồ sơ đăng ký và ② Phỏng vấn trẻ(Trong trường hợp có phỏng vấn)  
【Ngày tiếp nhận cuối cùng】 
①- Nộp hồ sơ đăng ký: Đến 16 giờ 45 phút ngày 20 tháng 11 năm 2026 (Thứ sáu) tại Phòng nhà trẻ trẻ tại 
trụ sở TP 
② Phỏng vấn trẻ : Đến ngày 25 tháng 11 năm 2026(Thứ tư ) tại cơ sở trông trẻ có nguyện vọng 1 

4. Thông báo 
kết quả  

【Lần thứ 1】Tháng 1/2027 (Dự kiến) 
【Lần thứ 2】Tháng 2/2027 (Dự kiến) 

5. Buổi Hướng dẫn 
trước khi bắt đầu 
gửi trẻ（Có những nhà 
trẻ hỗ trợ theo từng cá 
nhân） 

Đầu tháng 3 năm 2027 〜 Giữa tháng 3 năm 2027  

※Lịch có thể khác nhau tùy theo từng cơ sở trông trẻ 

6.Thông báo  
phí trông trẻ Cuối tháng 3 năm 2027 
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（２）Giấy tờ cần thiết cho hồ sơ đăng ký đồng loạt 
１．Đơn đăng ký gửi trẻ tại cơ sở trông trẻ.  

  ２．Đơn đăng ký cấp chứng nhận trông trẻ tại cơ sở trông trẻ. 
３．Giấy chứng nhận làm việc của người giám hộ (cha/mẹ). 

  ４．Bảng điều tra nguyện vọng gửi trẻ tại các cơ sở trông trẻ. 
  ５．Giấy xác nhận liên quan đến việc đăng ký gửi trẻ tại cơ sở trông trẻ.  
  ６．Giấy xác nhận nguyện vọng gửi trẻ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm Reiwa 10 

７．Giấy tờ có thể xác nhận mã số cá nhân（Bắt buộc đối với người giám hộ đến quầy dịch vụ đăng ký） 

 Giấy tờ xác nhận được mã số cá nhân Giấy tờ có thể xác nhận danh tính 

①  Thẻ mã số cá nhân 

②  
Thẻ thông báo mã số cá nhân 

Hoặc 
Bản sao phiếu cư dân có ghi mã số cá nhân 

Giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ cư trú 
（Trường hợp không thể chuẩn bị được những giấy tờ này  

vui lòng cung cấp 2 trong số những giấy tờ: là thẻ bảo hiểm, sổ hưu trí, giấy chứng 
nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em） 

① Chỉ mang theo thẻ mã số cá nhân có thể xác nhận được cả mã số cá nhân và danh tính. 
② Hãy mang theo giấy tờ có thể xác nhận được mã số và giấy tờ có thể xác nhận được danh tính.  

※Đã có nhiều hồ sơ có sai sót khi nộp , vì vậy hãy xác nhận kỹ trước khi nộp theo những chú ý sau: 
① Hồ sơ nộp có ghi bằng bút bi có thể xóa được hoặc bằng bút chì không? 
② Đã ký vào “Bản cam kết liên quan đến phí trông trẻ và phí bữa ăn ” ở mặt sau của đơn đăng ký hay chưa? 

（３）一斉申込みの受付について 

次ページの一斉申込受付日程表のとおり、❶申込書類の提出の受付と❷面接ありの場合はお子さんの

面接を行います。❶と❷の両方の手続きを行うことが必要です。期限までに面接が行えない場合や提出

書類に不備・不足がある場合は、利用申込みが無効となりますのでご注意ください。 

※❶の申込受付時に、利用調整(次ページ参照)における同一指数の人の優先順位を決定するためのくじ引きを行い 

ます（利用希望児童１名につき１枚くじを引いてもらいます）。 

※お子さんの面接で聞取りが不十分だった場合、再度面接をお願いすることがあります。この場合、12 月までに

第１希望保育施設より連絡します。 

※郵送による提出も可能です(１１月２0 日(金)必着)。郵送による提出の場合、優先順位を決定するためのくじ引き

は職員が行います。 

※提出書類に不備・不足がある場合は、最終締切日(11 月２0 日(金)午後４時 45 分)までにこども保育課に提出す

る必要がありますのでご注意ください。 

＊第１希望施設が「保育所、認定こども園(保育所部分)」の手続きの流れ・・・❶、❷同時実施 
 

面接ありの場合：❶と❷を同時に行いますので、お子さんと一緒に時間に余裕をもって受付場所に
お出かけください。待ち時間が長くなることもあります。 

面接なしの場合：❶のみ各園で行います。お子さんは一緒でなくても構いません。 

 やむを得ず各施設の受付日に手続きができない場合 

❶ 第１希望施設の受付日の翌日から 11 月２0 日(金)の午後４時 45 分まで(市役所開庁時間に限
る。)に、市役所こども保育課に申込書類を提出してください。 

 
❷ ❶の後、面接ありの場合はお子さんの面接日時(保護者から直接第１希望施設に連絡し予約を入

れてください。)に「入園希望調査表」をお持ちの上、お子さんと一緒に各施設にて面接を受け
てください。面接は、1１月２５日(水)までに第１希望施設にて行う必要がありますので、日に

ちに余裕をもって手続きをお願いします。 
 

＊第１希望施設が「地域型保育事業」の手続きの流れ・・・❶はこども保育課、❷は第１希望施設 
 

❶ 10 月 20(火)9 時から 11 月２0(金)の午後 4 時 45 まで(市役所開庁時間に限る。)に、市役所

こども保育課に申込書類を提出してください。  
❷ ❶の後、お子さんの面接日時(保護者から直接第１希望施設に連絡し予約を入れてください。)に

「入園希望調査表」をお持ちの上、お子さんと一緒に各施設にて面接を受けてください。面接は、

1１月２5 日(水)までに第１希望施設にて行う必要がありますので、日にちに余裕をもって手続
きをお願いします。 

〈市役所開庁時間 午前 9 時 ～ 午後４時 45 分（土曜日・日曜日・祝日を除く）〉
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【 Danh sách và lịch tiếp nhận đăng ký đồng loạt】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
利用調整について 

利用可能枠数を超えて申込みがあった場合は、認定事由や世帯状況等により市の基準において指数 

化し、優先順位の高い人から利用可能枠に対して利用の案内をします。（利用調整指数表は、利用案 

内１０ページ参照。）同じクラス年齢で指数が同点の場合、一斉申込受付時に引いたくじの若い番号 

の人から順に調整を行います。先着順ではありません。 
 

 Tên nhà trẻ 

Lớp dành cho trẻ từ 2～5 tuổi Lớp dành cho trẻ từ 0 ～1 tuổi 
Đối tượng
（Tại thời 

điểm 1/4/R9） Thời gian Địa 
điểm 

Thực 
hiện 

phỏng 
vấn 

Thời gian Địa 
điểm 

Phỏng 
vấn 

Công
lập 

Aoitori Ngày 30 tháng10 (Thứ Sáu) 

9:30 
～

10:30 

Các 
nhà 
trẻ 

Có. 

Ngày 30 tháng10 (Thứ Sáu) 

9:30 
～

10:30 
 

Các 
nhà 
trẻ 

Không  

1 tuổi trở lên 
Futamuradai Ngày 28 tháng10 (Thứ Tư) Ngày 28 tháng10 (Thứ Tư) 4 tháng tuổi 

trở lên Yakata Ngày 27 tháng10 (Thứ Ba) Ngày 27 tháng10 (Thứ Ba) 
Chubu Ngày 30 tháng10 (Thứ Sáu) Ngày 30 tháng10 (Thứ Sáu) 1 tuổi trở lên Sakae Ngày 5 tháng11 (Thứ Năm) Ngày 5 tháng11(Thứ Năm) 

Nanbu Ngày 26 tháng10 (Thứ Hai) Ngày 26 tháng10 (Thứ Hai) 4 tháng tuổi 
trở lên 

Seibu Ngày 26 tháng10 (Thứ Hai) Ngày 26 tháng10 (Thứ Hai) 1 tuổi trở lên 
    

 Tên nhà 
trẻ 

Lớp dành cho trẻ từ 3～5 tuổi Lớp dành cho trẻ từ 0～2 tuổi 

Thời gian Địa 
điểm 

Thực 
hiện 

phỏng 
vấn 

Thời gian Địa 
điểm 

Thực 
hiện 

phỏng 
vấn 

Đối tượng
（Tại thời 

điểm 1/4/R9） 

Tư 
lập 

Mutsumi Ngày 29 tháng10 (Thứ Năm) 9:30 
～

10:30 

Các 
nhà 
trẻ 

Có Ngày 29 tháng10 (Thứ Năm) 
9:30
～ 

11:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các 
nhà 
trẻ 

Có. 
Từ 57 ngày tuổi  

Karatake Ngày6 tháng 11 (Thứ Sáu) Không Ngày 6 tháng 11 (Thứ Sáu) 

10:45 
～ 

11:45 

Không 

Mamina  Ngày 27 tháng10 (Thứ Ba) Không  Từ 57 ngày tuổi
～2 tuồi 

Shiraho 
Toubu Ngày 23 tháng10 (Thứ Sáu) 

9:30 
～ 

10:30 

Các 
nhà 
trẻ 

Có Ngày 23 tháng10 (Thứ Sáu)   Có. 

Từ 57 ngày tuổi 
Kutsukake 

Keyaki Ngày 4 tháng11 (Thứ Tư) Không Ngày 4 tháng 11 (Thứ Tư) Không 

Aiguran 
Hoikuen 

Uchiyama 
Ngày 2 tháng11 (Thứ Hai) Có Ngày 2 tháng11 (Thứ Hai) Có. 

Rejoice Ngày 21 tháng10 (Thứ Tư) 
 Có Ngày 21 tháng10 (Thứ Tư) Có  Tử 6 tháng tuổi 

Toyoake 
Youchien 

Ngày 22 tháng10 (Thứ Năm) 
 Có Ngày 22 tháng 10 (Thứ Năm) Có  Tử 6 tháng tuổi 

Akatsuki 
yochien (Tên 
tạm thời) 

Ngày 20 tháng10 (Thứ Ba) 
 Có Ngày 20 tháng 10 (Thứ Ba) 

 Có Tử 6 tháng tuổi 

Memorytree 
Misaki 

 

Ngày 20 tháng10 (Thứ Ba) ～

Ngày 20 tháng 11 (Thứ Sáu) 

 
 

9:00 
～ 

16:45 

Phòng 
nhà trẻ  
Thành 

Phố 

Không 

Tham khảo ghi 
chú bên dưới 

Memorytree 
Zengo 

Toyokae 
Nakayoshi 

Có（tại 
trường 
nguyện 
vọng số 
1.） 

Kanade 

 
（Ghi chú）: Nhà trẻ Memorytree Misaki và Memorytree Zengo trông trẻ từ 4 tháng tuổi ～2 tuổi, Nhà 
trẻ Toyoake Nakayoshi và Kanade trông trẻ từ 57 ngày tuổi ～2 tuổi  
※ Nếu có anh chị em cùng đăng ký, hãy cùng đăng ký tại nhà trẻ mà trẻ lớn đăng ký.  
※ Việc điều chỉnh sắp xếp không căn cứ vào hồ sơ nộp trước hay sau nên hãy đến nộp hồ sơ trong 

thời gian quy định. 
※ Nếu không sắp xếp đến nộp hồ sơ đăng ký vào ngày quy định tại nhà trẻ, hãy nộp hồ sơ tại Văn 

phòng hành chính Thành phố từ ngày tiếp theo của ngày quy định nộp tại nhà trẻ đến 4h45phút của  
ngày hạn cuối. 
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Những lưu ý quan trọng 
≪Những người nộp đơn đăng ký với lý do làm việc ≫ 
<Trường hợp quay trở lại làm việc hoặc dự định bắt đầu công việc mới trong tương lai> 
Đối với đăng ký đồng loạt thì ngày bắt đầu làm việc（quay trở lại làm việc） vào ngày 30 tháng 4 cũng được chấp nhận. 
<Trường hợp người nộp đơn là chủ doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể> 
Ngoài giấy chứng nhận làm việc cần phải nộp hồ sơ dưới đây đề chứng minh hoạt động kinh doanh, trường hợp không nộp 
sẽ ảnh hưởng tới chỉ số xét duyệt. 
 
 
 
 

≪Những người nộp đơn với lý do đang có hoạt động tìm kiếm việc làm≫ 
Cần phải tiến hành hoạt động tìm kiếm việc làm từ 60 tiếng trở lên trong 1 tháng. Sau khi được chứng nhận trông trẻ phải 
báo cáo hoạt động tìm kiếm việc làm tại Phòng nhà trẻ thuộc văn phòng hành chính Thành Phố đến ngày15 hàng tháng.  
Trường hợp đến ngày cuối cùng của tháng 6 người giám hộ không tìm được việc, chứng nhận sẽ bị hủy bỏ và trẻ sẽ phải rời 
khỏi cơ sở trông trẻ kể cả khi vẫn trong thời hạn nhận trông trẻ. 
≪Những người nộp đơn với lý do nghỉ làm để chăm sóc một trẻ khác≫ 
Với lý do nghỉ làm để chăm sóc một trẻ khác, có thể đăng ký gửi trẻ 3-5 tuổi. Nếu trước đây trẻ được đăng ký đã từng được 
gửi tại cơ sở trông trẻ lớp 0-2 tuổi và đã rời khỏi cơ sở trông trẻ với lý do người giám hộ nghỉ làm để chăm sóc một trẻ khác, 
thì vui lòng ghi thêm tên cơ sở trông trẻ và ngày rời khỏi cơ sở trông trẻ đó. 
Có thể sẽ được cộng thêm chỉ số khi xét duyệt hồ sơ. 
≪Về ngày dự sinh của trẻ 0 tuổi có thể đăng ký gửi từ ngày 1 tháng 4 năm 2027≫ 
57 ngày sau khi sinh: Ngày dự sinh đến ngày 3 tháng 2 năm 2027 
4 tháng sau khi sinh : Ngày dự sinh đến ngày 1 tháng 12 năm 2026 
6 tháng sau khi sinh: Ngày dự sinh đến ngày 1 tháng 10 năm 2026 
 
- 
 
≪Về việc làm quen với cơ sở trông trẻ ≫ 
Khi trẻ lần đầu tiên được gửi tại cơ sở trông trẻ, trẻ sẽ chỉ được gửi vào buổi sáng（trẻ sẽ được đón về sau khi ăn trưa）trong 
khoảng 1 tuần bắt đầu từ ngày kế tiếp của lễ khai giảng. Đây là khoảng thời gian để trẻ có thể dần quen với việc sinh hoạt 
theo tập thể mà không gặp khó khăn. Hãy liên hệ tới các cơ sở trông trẻ để biết thêm chi tiết. 
Sau khi đọc kỹ 「Hướng dẫn gửi trẻ vào các cơ sở trông trẻ năm tài chính Reiwa 9」,「 Những lưu ý khi làm thủ tục 

đăng ký đồng loạt - Năm tài chính Reiwa 9」và những giấy tờ liên quan khác vui lòng nộp hồ sơ muộn nhất là 4h45 phút 

ngày 20 tháng 11（thứ sáu） 

Từ sau 4h45 phút chiều ngày 20 tháng 11（Thứ Sáu）không thể thay đổi tên cơ sở trông trẻ theo nguyện vọng. 

● Trong thời gian điều chỉnh xét duyệt hồ sơ sẽ không tiếp nhận các cuộc gọi riêng lẻ. 

● Trong trường hợp có thay đổi nội dung hồ sơ đã nộp, cần thiết phải thảo luận tại Phòng nhà trẻ Văn phòng hành chính 

Thành Phố. 

＜過去退園となった事例＞ 

 ４月１日就労予定で書類を提出していたが、何の連絡もなく４月１日から就労していないことが判明した等 

 

【問合せ先 豊明市役所こども保育課保育係 電話０５６２－９２－１１２０（直通）】 
 

Trường hợp ngày sinh thực tế sau những ngày này sẽ không thuộc đối tượng đăng ký gửi từ ngày 1 tháng 4 năm 
2027. Hãy vui lòng thông báo. 

Bản sao thông báo thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, tờ khai quyết toán thuế năm gần nhất, giấy chứng 
nhận các hạng mục đăng ký pháp nhân.v.v. 
 


